
Bằng tiền Bằng hiện vật
Giá trị

 hiện vật

1 Cán bộ CC,BCT xã 3,585.000 3,585.000

2 Nhà rạp Trà tuyên Xã Sơn Hồng 2500 khẩu trang 2,500.000 2,500.000 13/6/2021

3  Chị: Hồ Thị Ngà Sơn Lĩnh Cá, mực, tôm 800.000 800.000 15/6/2021

4 Anh: Đinh Lâm Thôn 10 500.000 500.000 17/6/2021

5 Nhân dân thôn 3 Xã Sơn Hồng Rau, củ, quả 500.000 500.000 14/6/2021

6 Cán bộ và Nhân dân thôn 2 Xã Sơn Hồng 2,000.000 2,000.000 16/6/2021

7 Cán bộ và Nhân dân thôn9 Xã Sơn Hồng 1,435.000 1,435.000 15/6/2021

8 Cán bộ và Nhân dân thôn 11 Xã Sơn Hồng 1,140.000 1,140.000 15/6/2021

9 Cán bộ và Nhân dân thôn 10 Xã Sơn Hồng 1,650.000 1 hộp Mỳ tôm, 2 buồng chuối, 2 kg gạo 200.000 1,850.000 17/6/2021

10 Chị: Phạm Thị Hải Luyến Thôn 1-Sơn hồng 1 mỳ tôm, 1 dầu ăn, 1 nước mắm 250.000 250.000 18/6/2021

11 Ông: Trần Nhật Thành Thôn 3-Sơn Hồng 1,000.000 1,000.000 14/6/2021

12 Thợ xây Long Hoài Xã Sơn Lĩnh 300.000 300.000 18/6/2021

13 Cán bộ và Nhân dân thôn 10 đợt 2 Thôn 10 840.000 840.000 18/6/2021

14 Đồn biên phòng Sơn Hồng Xã Sơn Hồng 1500 khẩu trang 1,500.000 1,500.000 18/6/2021

15 CB Và Nhân dân thôn 8 Xã Sơn Hồng 700.000 700.000 18/6/2021

16 Chị Hồng, chị Loan Thôn 5 - Sơn Hồng 10 suất cơm ngày 19/6 300.000 300.000 19/6/2021

17 Thầy giáo: Thái Anh Sơn Trường THCS 500.000 500.000 20/6/2021

18 Nhà báo: Phan Xuân Hồng TT Phố châu 3,000.000
25 kg gạo, 1 chai dầu, 1 nước mắm, 2 

hộp sữa,3 kg rau xanh
500.000 3,500.000 20/6/2021

TT Tên tổ chức/cá nhân ủng hộ Địa chỉ
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19 Cán bộ và Nhân dân thôn 2 Thôn 2 - Sơn Hồng
10 kg gạo, 1 chai dầu, 1 nước mắm, 1 

sữa, 1 hộp mỳ tôm, 2kg thịt lợn
1,000.000 1,000.000 20/6/2021

20 Chị Hoan, chị Huệ Thôn 6 - Sơn Hồng 10 suất cơm ngày 20/6 300.000 300.000 20/6/2021

21 Chị: Thái Thị Hoài TT Tây Sơn 1,000.000 1,000.000

22 Trường Mầm Non Sơn Hồng Xã Sơn Hồng 30 suất ăn ngày 21/6 1,500.000 1,500.000 21/6/2021

23 Cán bộ và Nhân dân thôn 6 Xã Sơn Hồng 1,895.000 1,895.000 22/6/2021

24 Cán bộ và Nhân dân thôn 3 Xã Sơn Hồng 2,680.000 2,680.000 22/6/2021

25 Trường TH&THCS Sơn Hồng Xã Sơn Hồng 1,000.000 17 suất ăn ngày 22/6 1,200.000 3,000.000 22/6/2021

26 Cán bộ Ban CTMT thôn 5 Xã Sơn Hồng 2 hộp sữa, 2 hộp mỳ tôm, trứng.. 600.000 600.000 23/6/2021

27 Anh: Hồ sỹ Quốc Thôn 2 xã Sơn Hồng 500.000 500.000 23/6/2021

28 Cán bộ và Nhân dân Thôn 10 đợt 3 Xã Sơn Hồng 300.000 300.000 23/6/2021

29 Tập thể chi hội phụ nữ thôn 7 Xã Sơn Hồng 14 suất ăn tại khu cách ly 980.000 980.000 23/6/2021

30 Cán bộ và Nhân dân thôn 5 Xã Sơn Hồng 1,300.000 1,300.000 23/6/2021

31 Chị Tình, chị Mai Thôn 9 - Sơn Hồng 12 suất 840.000 840.000 23/6/2021

32 Quán caraoke Hương Thịnh Thôn 8 - Sơn Hồng 9 suất ăn tại khu cách ly 630.000 630.000 24/6/2021

33 Gia đình anh Chị Giang Thủy Thôn 4 - Sơn Hồng 500.000 500.000  25/6/2021

34 Hội Nông dân xã Sơn Hồng Xã Sơn Hồng 8 suất ăn tối tại khu cách ly 560.000 560.000  25/6/2021

35 Gia đình Chị Trang và Chị Bình Thôn 4 - xã Sơn Hồng 8 suất ăn trưa tại khu cách ly 560.000 560.000 26/6/2021

36 Gia đình Cô Thơm Thôn 5 - xã Sơn hồng 8 suất ăn tối tại khu cách ly 560.000 560.000 26/6/2021

37 Chị Thông, chị Vân, chị yến Thôn 7 - xã Sơn Hồng 8 suất ăn trưa tại khu cách ly 560.000 560.000 27/6/2021

38 Gia đình chị Ngọc, chị lan, Anh Vỵ Thôn 7 - xã Sơn Hồng 7 suất ăn tối tại khu cách ly 490.000 490.000 27/6/2021

39
Chị Loan Dương 

và chị Nguyễn Hương
Thôn 3 - xã Sơn Hồng 7suất ăn trưa tại khu cách ly 490.000 490.000 28/6/2021

40 Nhà xe Lam Thái Xã Sơn Lĩnh 7suất ăn tối tại khu cách ly 490.000 490.000 28/6/2021



41 Nhân dân thôn 8 ( đợt 2) Xã Sơn Hồng 295.000 295.000 28/6/2021

42 Gia đình Chị Thủy Thôn 4-Sơn Hồng 7suất ăn trưa tại khu cách ly 490.000 490.000 29/6/2021

43 Gia đình chị Nhung Tuyến Thôn 4-Sơn Hồng 7suất ăn tối tại khu cách ly 490.000 490.000 29/6/2021

44 Gia đình chị Lan Chiến Thôn 5-Sơn Hồng 4suất ăn tối tại khu cách ly 280.000 280.000 30/6/2021

45 Gia đình Anh Hòa Thôn 2 xã Sơn Hồng 8 suất ăn, cả ngày tại khu cách ly 560.000 560.000 2/6/2021

46 Nhân dân thôn 5 ủng hộ lần 2 650.000 650.000 2/6/2021

47 Nhân dân thôn 4 1,560.000 1,560.000 2/6/2021

48 Gia đình chị Xuyên- CHT PN Thôn 1 - Sơn Hồng 4 suất ăn trưa tại khu cách ly 280.000 280.000 3/6/2021

49 Gia đình Chị Lành- CHT PN Thôn 2 - Sơn Hồng 4 suất ăn tối tại khu cách ly 280.000 280.000 3/6/2021

50 Gia đình Chị Anh- CHT PN Thôn 11 - Sơn Hồng 4 suất ăn trưa tại khu cách ly 280.000 280.000 4/6/2021

51 Gia đình Chị Thúy - CHT PN Thôn 4  -Sơn Hồng 4 suất ăn tối tại khu cách ly 280.000 280.000 4/6/2021

52 Gia đình chị Dung - CHT PN Thôn 10-Sơn Hồng 4 suất ăn trưa tại khu cách ly 280.000 280.000 5/6/2021

53 Gia đình Chị Hoa Thôn 1 xã Sơn Hồng 4 suất ăn tối tại khu cách ly 280.000 280.000 5/6/2021

54 Nhân dân thôn 1 1,100.000 1,100.000 6/7/2021

55 Nhân dân thôn 2 đợt 2 750.000 750.000 7/7/2021

56 Nhân dân thôn 7 2,300.000 2,300.000 8/7/2021

TỔNG 32,480.000 20,810.00 54,090.000
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